
SỞ GD ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT SƠN MỸ

Văn Toán Anh

1 080277 12 Trần Thanh Phát Nam 11/1/2006 Tp Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 4.00 2.50 2.20 15.20 14.50 NV1 10A10

2 080116 5 Trần Phúc Hậu Nam 20/4/2006 Tp Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 3.50 3.00 2.10 15.10 14.50 NV1 10A10

3 080215 9 Lê Thị Phương My Nữ 11/8/2006 Tp Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 2.25 3.25 4.10 15.10 14.50 NV1 10A10

4 080344 15 Ngô Thị Hương Thảo Nữ 10/9/2006 Tp Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 3.25 2.00 4.60 15.10 14.50 NV1 10A10

5 080304 13 Nguyễn Ngọc Hồng Quyên Nữ 1/7/2006 Tp Hồ Chí Minh 4.50 2.00 2.00 15.00 14.50 NV1 10A10

6 080143 6 Phạm Ngọc Huy Nam 15/5/2005 Tp Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 2.25 3.75 3.20 15.20 14.50 NV1 10A4

7 80188 8 Lý Trần Khánh Linh Nữ 10/7/2006 Tp Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 2.00 3.00 4.70 14.70 14.50 NV1 10A4

8 80014 1 Võ Thị Như ánh Nữ 16/7/2006 Tp Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 4.25 2.25 1.70 14.70 14.50 NV1 10A4

9 80245 11 Trương Ngoan Nam 14/1/2006 Tp Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 4.00 2.25 2.10 14.60 14.50 NV1 10A4

10 080248 11 Phạm Hoàng Hồng Ngọc Nữ 20/5/2006 Tp Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 3.50 2.75 2.70 15.20 14.50 NV1 10A5

11 80048 2 Đặng Thị Diệu Nữ 19/7/2006 Tp Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 3.50 2.00 3.70 14.70 14.50 NV1 10A5

12 80004 1 Nguyễn Thành An Nam 8/10/2006 Tp Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 3.00 3.25 2.10 14.60 14.50 NV1 10A5

13 080384 16 Lê Thị Hoài Thương Nữ 20/11/2006 Tp Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 4.25 2.50 1.70 15.20 14.50 NV1 10A6

14 80254 11 Nguyễn Hữu Thành Nhân Nam 31/5/2006 Tp Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 3.50 2.75 2.20 14.70 14.50 NV1 10A6

15 80219 10 Phạm Thanh My Nữ 6/6/2006 Tp Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 3.00 1.75 5.10 14.60 14.50 NV1 10A6

16 080090 4 Nguyễn Thị Hà Giang Nữ 23/12/2006 Tp Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 3.00 2.75 3.70 15.20 14.50 NV1 10A7

17 080129 6 Lê Thị Kiều  Hoanh Nữ 10/11/2006 Tp Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 4.00 2.25 2.70 15.20 14.50 NV1 10A7

18 80152 7 Phạm Thị Ngọc Huyền Nữ 27/11/2006 Tp Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 2.50 2.75 4.40 14.90 14.50 NV1 10A7

19 80471 20 Đoàn Quang Vĩ Nam 7/9/2006 Tp Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 3.00 3.00 2.80 14.80 14.50 NV1 10A7

20 80276 12 Cao Đức Phát Nam 27/12/2006 Tp Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 4.00 2.25 2.10 14.60 14.50 NV1 10A7
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21 80183 8 Đỗ Ngọc Lâm Nam 13/5/2006 Tp Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 3.25 2.00 4.10 14.60 14.50 NV1 10A7

22 80032 2 Nguyễn Thị Mỹ Chung Nữ 9/8/2006 Tp Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 3.50 1.50 4.80 14.80 14.50 NV1 10A8
23 080390 17 Nguyễn Chí Thưởng Nam 14/8/2005 Tp Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 1.75 4.50 2.60 15.10 14.50 NV1 10A9

24 080497 22 Lê Thị Minh Xuân Nữ 6/1/2006 Tp Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 2.00 3.75 3.50 15.00 14.50 NV1 10A9

25 80430 18 Nguyễn Thị Diễm Trinh Nữ 6/4/2006 Tp Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 5.75 1.00 1.30 14.80 14.50 NV1 10A9

26 80124 6 Võ Văn Hiểu Nam 21/10/2006 Tp Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 3.50 2.75 2.00 14.50 14.50 NV1 10A9



STT Lớp Sĩ số Giáo viên chủ nhiệm Số điện thoại Ghi chú

1 10A1 43 Phạm Thị Liễu 0979203804

2 10A2 41 Đỗ Thị Thùy Trang 0937660070

3 10A3 41 Nguyễn Văn Hà 0978790885

4 10A4 38 Lê Văn Hưu 0985949490

5 10A5 39 Phạm Thị Bích Ngọc 0978554478

6 10A6 39 Nguyễn Thị Thuận An 0914027199

7 10A7 39 Tôn Thị Hà 0977445467

8 10A8 39 Nguyễn Thị Thuỷ 0941390239

9 10A9 38 Đỗ Thị Thu Thủy 0913575784

10 10A10 38 Lê Thị Minh Hảo 0796635192

11 11B1 42 Huỳnh Thị Kim Hoa 0869011240 415

12 11B2 42 Võ Thị Hồng Thương 0988102469

13 11B3 42 Lê Thị Anh Thư 0388627436

14 11B4 40 Dương Tấn Tiên 0935919900

15 11B5 42 Nguyễn Thanh Trung 0985075082

16 11B6 41 Võ Thị Bích Hằng 0935856180

17 11B7 41 Nguyễn Trần Kim Quyên 0979763691

18 11B8 41 Võ Thanh  Đông 0394560137

19 11B9 41 Phan Thị Thanh Thảo 0984525057 372

20 12C1 38 Đặng Thị Bích Hằng 0826159438

21 12C2 42 Ngô Thị Thuỳ Trang 0905503789

22 12C3 42 Bùi Thị Xuân 0901142745

23 12C4 40 Phạm Thị Hải Quyên 0913204210

24 12C5 43 Nguyễn Thị Vinh 0935731839

25 12C6 40 Ngô Hoài Thanh 0383119228

26 12C7 40 Phan Văn Quý 905968882

27 12C8 41 Trương Thùy Diệu 0768180927

28 12C9 42 Lê Hàn Thơ 0944621133
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